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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 311/TTr-CP ngày 03/8/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 99 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trần Đại Quang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-CTN ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch nước)
	1.
	Đỗ Lê Hoàng Sơn, sinh ngày 29/12/1990 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Oberspreestr 82, 12489, Berlin
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phố cũ, Thị xã Cao Bằng
	Giới tính: Nam

	2.
	Nguyễn Ngọc Diệp, sinh ngày 06/7/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schaeferkamp 47, 38226 Sadzgitter
	Giới tính: Nữ

	3.
	Đặng Vũ Quỳnh Anh, sinh ngày 14/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bulowstr 1, 17424 Seebad Heringsdorf
	Giới tính: Nữ

	4.
	Diêm Sao Băng, sinh ngày 02/01/1996 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Rechbergstr 12, 73525 Schwabisch Gmund
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 190, phố mới, Cao Thượng Tân Yên, Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	5.
	Phan Thị Thanh Loan (Quách Thị Thanh Loan), sinh ngày 21/11/1966 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Gerorgen Kirchstr 11, 10249, Berlin
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15/5 K III ấp Đồng Nai, Hóa An, tp Biên Hòa, Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	6.
	Nguyễn Phương Nhi, sinh ngày 02/6/1995 tại LB Nga
Hiện trú tại: Rügenstr. 12, 47167 Duisburg
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 584, Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	7.
	Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 14/12/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Friedastr 12, 10317, Berlin
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà 22, tổ 18, ngõ 72, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	8.
	Diêm Phương Ly, sinh ngày 28/6/1994 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Vetschauerstr. 26 01237 Dresden
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 190, phố mới, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	9.
	Hoàng Ngọc Phương Vy, sinh ngày 11/8/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Am Voegenteich 16, 18057 Rostock
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Am Voegenteich 16, 18057 Rostock
	Giới tính: Nữ

	10.
	Võ Mai Linh, sinh ngày 27/9/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại Kantstr. 16, 10523 Berlin
	Giới tính: Nữ

	11.
	Phạm Hồng Hạnh, sinh ngày 09/11/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Berlinerstr. 26, 16761
	Giới tính: Nữ

	12.
	Nguyễn Thanh Lan (Boekamp Thanh Lan), sinh ngày 14/02/1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Brookgang 48, 23743 Groemtz
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 25, ngõ 163, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	13.
	Trương Bảo Ngọc, sinh ngày 07/9/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Alte Hellersdorferstr/143, 12629 Berlin
	Giới tính: Nữ

	14.
	Thành Xuân Nam, sinh ngày 02/01/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Stemwarderstr 21, 22043, hamburg
	Giới tính: Nam

	15.
	Phan Thị Mai, sinh ngày 26/11/1987 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: Forststr 1d, 01917 Kamenz Sachsen
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn B1, Phong Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
	Giới tính: Nữ

	16.
	Nguyễn Thị Diễm Mi, sinh ngày 19/10/1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: Neumarkt 4, 24937 Flensburg
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 151A Khu 1, tổ 14 Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Giới tính: Nữ

	17.
	Trần Thị Phương Thảo, sinh ngày 28/10/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Grossenhainerstr. 9, 01589 Ríea
	Giới tính: Nữ

	18.
	Nguyễn Ngọc Gia Hân, sinh ngày 14/4/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Pablo-Neruda-Str.9, 12559 Berlin
	Giới tính: Nữ

	19.
	Trịnh Thị Thu Hương, sinh ngày 20/01/1981 tại Nam Định
Hiện trú tại: Finnmarkring 10, 22145 Hamburg
	Giới tính: Nữ

	20.
	Doãn Thị Thu Nhài, sinh ngày 20/10/1985 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Pleugestr.9, 30459 Hannover
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: TT Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An
	Giới tính: Nữ

	21.
	Đỗ Thị Phương Linh, sinh ngày 23/11/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 33, 08056 Zwickau
	Giới tính: Nữ

	22.
	Hồ Hải Minh, sinh ngày 06/01/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Annenstr. 18, 09111 Chemnitz
	Giới tính: Nam

	23.
	Lê Anh Nam, sinh ngày 06/5/1991 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: Delratherstr. 21, 41541 Dormagen
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 4, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
	Giới tính: Nam

	24.
	Đỗ Thị Quyên, sinh ngày 15/10/1967 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ahlhornerstr. 55C, 27793 Wildeshausen
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 64, ngõ 221, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	25.
	Lê Mỹ Anh, sinh ngày 16/3/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Mainzerstr. 2A, 04109 Leipzig
	Giới tính: Nữ

	26.
	Lê Thị Bích Liên (Lien Liedtke), sinh ngày 20/4/1961 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kutter Weg 4, 23558 Luebeck
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 16 Kim Ngưu, Thanh Lương Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	27.
	Vũ Quang Linh, sinh ngày 03/11/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Meinhardswindenerstr. 7, 91522 Ansbach
	Giới tính: Nam

	28.
	La Hồng Minh, sinh ngày 11/4/1962 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Sonnenallee 205, 12059 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 33/167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	29.
	Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 01/8/1965 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Ruth-Stephanstr. 14, 13599 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 154, khu 6, Thị Cầu, Bắc Ninh
	Giới tính: Nam

	30.
	Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 11/3/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schoengeld str. 7, 91058 Erlangen
	Giới tính: Nam

	31.
	Nguyễn Võ Nhật Hoàng, sinh ngày 08/8/1995 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Elli Voigt str. 8, 10367 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: TT Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Giới tính: Nam

	32.
	Trần Bích Hạnh, sinh ngày 20/6/1987 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Kinzerallee 26, 12555 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 270 Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa
	Giới tính: Nữ

	33.
	Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 05/01/1979 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Luebeckerstr. 27, 23611 Bad Schwartau
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 79 Trần Nhân Tông, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
	Giới tính: Nữ

	34.
	Phan Tùng Anh, sinh ngày 15/02/1988 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wesserstr. 1, 31275 Lehrte
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 16/22/162 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	35.
	Đinh Thị Nhàn, sinh ngày 20/5/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Linien Gasse 3, 01067 Dresden
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: số 6, ngõ 22, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	36.
	Bùi Minh Tuấn, sinh ngày 09/4/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kurt - Schumacher str. 12, 38102 Braunschweig
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 6, Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	37.
	Bùi Tiến Đăng, sinh ngày 05/9/1994 tại Nam Định
Hiện trú tại: kurfuerstenstr. 109, 10787 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Ngõ 55, phố Bắc Ninh, P. Nguyễn Du, Nam Định
	Giới tính: Nam

	38.
	Dương Đức Anh David, sinh ngày 25/4/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Uranushof 12, 30823 Garbsen
	Giới tính: Nam

	39.
	Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 16/4/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Erich-Weinert-Allee 20, 15890 Eisenhüttenstadt
	Giới tính: Nam

	40.
	Nguyễn Thế Tiến, sinh ngày 10/6/1987 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Karl-Marx Str. 60, 12034 Berlin
	Giới tính: Nam

	41.
	Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 01/10/1960 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Büringstwiete 8, 22337 Hamburg
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 136 Lê Lai, Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	42.
	Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 23/10/1997 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Florian - Geyer-Str. 79, 38820 Halberstadt
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Thu Thủy, Thị Xã cửa Lò, Nghệ An
	Giới tính: Nữ

	43.
	Nghiêm Đức Mạnh, sinh ngày 21/02/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Breitestr. 23, 29410 Salzwede
	Giới tính: Nam

	44.
	Lê Duy Tony, sinh ngày 20/7/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Bismarkplatz 2, 31135 Hildesheim
	Giới tính: Nam

	45.
	Trần Đình An, sinh ngày 20/12/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Goethestr. 56, 01589 Riesa
	Giới tính: Nam

	46.
	Hoàng Tú Oanh, sinh ngày 06/02/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Heckelberger Ring 8, 13055 Berlin
	Giới tính: Nữ

	47.
	Nguyễn Thị Mỹ Lin, sinh ngày 05/11/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Herrendamm 9B, 23556 Lübeck
	Giới tính: Nữ

	48.
	Vũ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 01/8/1969 tại Nam Định
Hiện trú tại: Krügerstr. 15, 10439 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 85/5 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	49.
	Nguyễn Đình Lập, sinh ngày 25/4/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wilhelm Raabe Str. 9, 93051 Regensburg
	Giới tính: Nam

	50.
	Trần Ngọc Dũng, sinh ngày 02/8/1966 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Ring Str. 1, 22941 Delingsdorf
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 91, đường Hưng Yên, TP. Nam Định, Nam Định
	Giới tính: Nam

	51.
	Trần Ngọc Linh, sinh ngày 28/6/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ring Str. 1, 22941 Delingsdorf
	Giới tính: Nữ

	52.
	Trần Thị Kim Nhung, sinh ngày 29/5/1970 tại Nam Định
Hiện trú tại: Ring Str. 1, 22941 Delingsdorf
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 18, phố Máy Chai, P. Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, Nam Định
	Giới tính: Nữ

	53.
	Lê Bích Thủy, sinh ngày 26/3/2001 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Wilhelm Schauenberg Str. 15, 79199 Kirchzarten
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Mỹ Thọ, Bình Lục, Hà Nam
	Giới tính: Nữ

	54.
	Đặng Thanh Thảo, sinh ngày 20/5/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Brassert Str. 88, 45768 Marl
	Giới tính: Nữ

	55.
	Vũ Thị Oanh, sinh ngày 22/10/1973 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Füchteler Str. 3, 49377 Vechta
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 17, Tổ 41, Khu 4, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
	Giới tính: Nữ

	56.
	Đào Việt Đức, sinh ngày 28/02/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Mühlendamm 31, 48499 Salzbergen
	Giới tính: Nam

	57.
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 15/7/1969 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Kanalstr. 6, 73430 Aalen
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 27/199 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	58.
	Chu Tiểu My, sinh ngày 30/11/2000 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schwalbenweg 10, 12529 Shoenefeld
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 7F/15/9 Ngõ gốc bồ đề, Minh Khai, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	59.
	Trần Ngọc Phương Anh, sinh ngày 08/3/2000 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Lister Kirch Weg 95A, 30177 Hannover
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 456 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận
	Giới tính: Nữ

	60.
	Nguyễn Trần Minh Thu, sinh ngày 07/7/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 85, 10247 Berlin
	Giới tính: Nữ

	61.
	Phạm Minh Tân, sinh ngày 21/8/1984 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Senftenbergerring 16, 13439 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Khu hành chính Tân Tiến, TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng, Phú Thọ
	Giới tính: Nam

	62.
	Phạm Thị Toan, sinh ngày 18/9/1984 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Senftenbergerring 16, 13439 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 34, đường Thống Nhất, Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	63.
	Phạm Tiến Mạnh, sinh ngày 19/3/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Senftenbergerring 16, 13439 Berlin
	Giới tính: Nam

	64.
	Triệu Thị Minh Trang, sinh ngày 18/11/1978 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Bernhard Nocht Str. 69, 20359 Hamburg
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 93B Nguyễn Văn Thủ, ĐaKao, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	65.
	Phạm Marina, sinh ngày 19/5/2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wendenschlossstr. 137, 12557 Berlin
	Giới tính: Nữ

	66.
	Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 05/8/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Falkenstr. 29, 28195 Bremen
	Giới tính: Nữ

	67.
	Hà Trang Anh, sinh ngày 29/12/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wilmersdorfterstr. 164, 10585 Berlin
	Giới tính: Nữ

	68.
	Phạm Ngọc Đoàn, sinh ngày 27/5/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Anemonenweg 4, 49377 Vechta
	Giới tính: Nam

	69.
	Đào Đức Minh, sinh ngày 03/5/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wachsbleichstr. 47, 01067 Dresden
	Giới tính: Nam

	70.
	Kiều Duy Cường, sinh ngày 25/5/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Heckelberger Ring 18, 13055 Berlin
	Giới tính: Nam

	71.
	Chu Thị Hằng, sinh ngày 16/10/1982 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Wittorferstr. 75, 24534 Neumuenster
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Hạ, xã Tráng Liệt, Hình Giang, Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	72.
	Chu Tuyết Nhi Vivien, sinh ngày 28/11/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wittorferstr. 75, 24534 Neumuenster
	Giới tính: Nữ

	73.
	Cao Thị Lan Hương, sinh ngày 25/10/1985 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Neustr. 23992 Neukloster
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Xuân An, Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	74.
	Lại Đức Huy, sinh ngày 08/4/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Frauensteinerstr. 18, 09599 Freiberg
	Giới tính: Nam

	75.
	Trần Văn Quang, sinh ngày 03/7/1952 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Dielingerstr/26, 49074 Osnabrück
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 18 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	76.
	Nghiêm Mạnh Cường (Kaster Nghiêm Mạnh Cường), sinh ngày 23/12/1971 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Barenburgerstr/71, 27232 Sulingen
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 49, Phố Nam Ngư, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	77.
	Nguyễn Thị Vân Huyền, sinh ngày 03/5/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Marktstr. 2, 14542 Werder
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 33/35 Trần Quang Khải, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	78.
	Vũ Việt Anh, sinh ngày 18/9/2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Lindenstr. 48, 17419 Ahlbeck
	Giới tính: Nam

	79.
	Trịnh Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 17/8/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Gustav-Bachmann-Str 1, 06130 Halle (Saale)
	Giới tính: Nữ

	80.
	Hồ Thiên Duy Mạnh, sinh ngày 05/10/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Stuckstr. 10, 12435 Berlin
	Giới tính: Nam

	81.
	Hoàng Văn Hiệp, sinh ngày 20/8/1972 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Sievershagener Weg 4, 18069 Rostock
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Kim Phú, Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên
	Giới tính: Nam

	82.
	Hoàng Bảo Trân, sinh ngày 26/6/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Sievershagener Weg 4, 18069 Rostock
	Giới tính: Nam

	83.
	Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/8/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schoenstr. 96, 13086 Berlin
	Giới tính: Nữ

	84.
	Tạ Hồng Sơn, sinh ngày 20/5/1970 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Inningerstr. 41B, 86179 Augsburg
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam
	Giới tính: Nam

	85.
	Võ Trung Thông, sinh ngày 27/3/1971 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Altenburgerstr. 4, 26603 Aurich
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Châu Trinh, Đức Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Giới tính: Nam

	86.
	Trương Thị Riêng, sinh ngày 04/7/1982 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Landstreiter Weg 2, 99817 Eisenach
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Long, H. Thanh Hà, Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	87.
	Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 30/5/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Landstreiter Weg 2, 99817 Eisenach
	Giới tính: Nam

	88.
	Nguyễn Minh Kim, sinh ngày 04/9/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Landstreiter Weg 2, 99817 Eisenach
	Giới tính: Nam

	89.
	Lê Thị Thu Hường, sinh ngày 11/10/1984 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Tittmannstr. 40, 01309 Dresden
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Số 51, phố Bắc Sơn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	90.
	Khuất Thế Hùng, sinh ngày 13/02/1965 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wacholderheide 59, 12623 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Cẩm Bào, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	91.
	Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 11/9/1966 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wacholderheide 59, 12623 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Thạch, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	92.
	Nguyễn Ngọc Hà Nhi, sinh ngày 01/6/2001 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Kurwickstr. 34, 26122 Oldenburg
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: 148, đường Điện Biên Phủ, P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	93.
	Dương Thị Huyền Trang, sinh ngày 09/10/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Am Markt 15, 38154 Koenigslutter am Elm
	Giới tính: Nữ

	94.
	Trần An Tôn, sinh ngày 25/6/2001 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Franz-Stenzer-Str. 11, 12679 Berlin
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 4, P. Cẩm Thạch, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Giới tính: Nam

	95.
	Vũ Lê Linh Chi, sinh ngày 07/02/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Neckarstr. 18, 95445 Bayreuth
	Giới tính: Nữ

	96.
	Thân Ngọc Việt, sinh ngày 25/12/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dresdenerstr. 63a, 04317 Leipzig
	Giới tính: Nam

	97.
	Nguyễn Thị Mai Hạnh, sinh ngày 08/7/1993 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Ernst-Thälmann-Str. 9, 01809 Heidenau
Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 7, TT Hưng Hóa, H. Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	Giới tính: Nữ

	98.
	Hoàng Việt Anh, sinh ngày 23/9/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Koenigstr. 26, 32423 Minden
	Giới tính: Nam

	99.
	Nguyễn Linda Như Quỳnh, sinh ngày 30/9/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Weichselstr. 35, 10247 Berlin.
	Giới tính: Nữ


 
 

